PHỤ LỤC 1
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	TT
	Tên công trình
	Địa điểm
	Chiều dài kênh kiên cố (km)
	Kinh phí
(triệu đồng)

	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	KC
	Cấp I, II, nội đồng
	

	Tổng
	182,09
	11,94
	148,8
	98.773

	I
	HỆ TRẠM BƠM
	28,80
	
	28,8
	13.142

	1
	Kênh TB Bình Phước
	Xã Tân Bình -

H. Vĩnh Cửu
	2,00
	
	2
	904

	2
	Kênh TB Bình Hòa 2
	Xã Bình Hòa -

H. Vĩnh Cửu
	3,00
	
	3
	1.400

	3
	Kênh TB Trị An
	Xã Trị An - 

H. Vĩnh Cửu
	1,00
	
	1
	500

	4
	Kênh TB Tân Triều
	Xã Tân Bình -

H. Vĩnh Cửu
	2,00
	
	2
	904

	5
	Kênh TB Lợi Hòa
	Xã Bình Lợi -

H. Vĩnh Cửu
	2,00
	
	2
	904

	6
	Kênh TB Thiện Tân 1
	Xã Thiện Tân -

H. Vĩnh Cửu
	7,50
	
	7,5
	3.388

	7
	Kênh TB Thiện Tân 3
	Xã Thiện Tân -

H. Vĩnh Cửu
	1,30
	
	1,3
	587

	8
	Kênh TB Tân An
	Xã Tân An -

H. Vĩnh Cửu
	7,00
	
	7
	3.200

	9
	TB Long Chiến
	Xã Bình Lợi - 

H. Vĩnh Cửu
	2,50
	0
	2,5
	1.129

	10
	TB Đại An
	Xã Đại An - 

H. Vĩnh Cửu
	0,50
	0
	0,5
	226

	II
	HỆ HỒ CHỨA
	48,55
	7
	20,2
	18.387

	11
	Kênh hồ Sông Mây
	Xã Hố Nai 3 -

H. Trảng Bom
	21,35
	
	21,35
	1.269

	12
	Kênh hồ Bà Long
	Xã Hố Nai 3 -

H. Trảng Bom
	7,00
	7
	
	3.162

	13
	Kênh hồ Thanh Niên
	Xã Hố Nai -

H. Trảng Bom
	3,00
	
	3
	1.300

	14
	Kênh hồ Đa Tôn
	Huyện Tân Phú
	14,20
	
	14,2
	11.300

	15
	Kênh hồ Suối Đầm
	Xã Bàu Hàm I - Trảng Bom
	2,00
	
	2
	904

	16
	Kênh hồ Mo Nang
	Xã Tân An - 

H. Vĩnh Cửu
	1,00
	0
	1
	452

	III
	HỆ ĐẬP DÂNG
	104,74
	4,94
	99,8
	67.244

	17
	Đập Suối Sâu
	Thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu
	1,30
	
	1,3
	678

	18
	Kênh đập Bỉnh
	Xã Gia Tân 3 - 

H. Thống Nhất
	1,00
	
	1
	452

	19
	Kênh đập Gia Tôn
	Xã Sông Trầu - H. Thống Nhất
	5,00
	
	5
	2.259

	20
	Kênh đập Ông Thọ
	Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất
	2,10
	
	2,1
	949

	21
	Kênh đập Suối Dâu
	Xã Trung Hòa - Trảng Bom
	0,80
	
	0,8
	1.745

	22
	Kênh đập Cầu Máng
	Xã Gia Tân 3 - 

H. Thống Nhất
	5,10
	
	5,1
	2.304

	23
	Kênh đập Cầu Cường
	Xã Gia Tân 3 - 

H. Thống Nhất
	1,10
	
	1,1
	2.520

	24
	Kênh đập Gia Yên
	Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất
	6,50
	
	6,5
	2.936

	25
	Kênh đập Tín Nghĩa 1
	Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất
	2,50
	
	2,5
	3.430

	26
	Kênh đập Tín Nghĩa 2
	Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất
	0,20
	
	0,2
	90

	27
	Kênh đập Ba Cao
	Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất
	1,50
	
	1,5
	678

	28
	Kênh đập Tổ 5
	Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất
	0,50
	
	0,5
	226

	29
	Mương Phú Dòng
	Xã Gia Tân 2 - H. Thống Nhất
	3,20
	
	3,2
	5.000

	30
	KCH KM xã Hưng Lộc
	Xã Hưng Lộc - H. Thống Nhất
	2,00
	
	2
	2.730

	31
	Kênh đập Suối Mủ
	Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom
	0,50
	
	0,5
	1.500

	32
	Kênh đập Bà Bé
	Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom
	0,50
	
	0,5
	1.500

	33
	Kênh đập Suối Cả
	Xã Long Phước - H. Long Thành
	9,00
	
	9
	4.066

	34
	Kênh đập Long An
	Xã Long An -

 H. Long Thành
	7,44
	4,94
	2,5
	9.000

	35
	Kênh đập Phước Thái
	Xã Phước Thái - H. Long Thành
	2,50
	
	2,5
	1.129

	36
	Kênh đập Phú Bình
	Xã Phú Bình - H. Long Thành
	1,00
	
	1
	750

	37
	Kênh đập Đồng Hiệp
	Xã Phú Điền - H. Tân Phú
	2,60
	
	2,6
	1.175

	38
	Đập Vàm Hô
	Xã Tà Lài - H. Tân Phú
	6,50
	
	6,5
	3

	39
	Kênh đập Lang Minh
	Huyện Xuân Lộc
	1,00
	
	1
	500

	40
	Kênh đập Cu Nhí
	TT. Sông Ray - H. Cẩm Mỹ
	15,00
	
	15
	6.800

	41
	Đập Gia Liêu I
	Xã Xuân Phú - Xuân Lộc
	3,00
	0
	3
	1.400

	42
	Đập Gia Liêu II
	Xã Xuân Phú - Xuân Lộc
	2,50
	
	2,5
	1.129

	43
	Đập Bưng Cần
	Xã Bảo Hòa - Cẩm Mỹ
	2,14
	
	2,1428571
	1.500

	44
	Đập Suối Nước Trong
	xã Xuân Bảo - Cẩm Mỹ
	2,86
	
	2,8571429
	2.000

	45
	Kênh đập Suối Chồn
	Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh
	0,50
	
	0,5
	226

	46
	Kênh đập Đồng Háp
	Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh
	0,20
	
	0,2
	90

	47
	Kênh đập Cầu Dầu
	Xã Xuân Thanh - TX. Long Khánh
	3,30
	
	3,3
	1.491

	48
	Kênh đập 9/4
	Xã Xuân Thạnh - TX. Long Khánh
	3,00
	
	3
	1.355

	49
	Kênh đập Bàu Đục
	Xã Bàu Sen - TX. Long Khánh
	2,26
	
	2,26
	1.581

	50
	Kênh đập Ruộng Lớn
	Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh
	2,14
	
	2,14
	1.500

	51
	Kênh đập Gia Trấp
	TX. Long Khánh
	1,00
	
	1
	452

	52
	Kênh đập Lác Chiếu
	Xã Bảo Quang - TX. Long Khánh
	3,00
	
	3
	2.100


PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	TT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng (xã)
	Tưới (ha)
	Tiêu 
(ha)
	Ngăn lũ, mặn
(ha)
	Cấp nước 
(m3/ngày)
	Hình thức tưới
	Diện tích
chiếm đất (ha)
	Kinh phí 
(triệu đồng)
	Tỉnh
	Giai đoạn thực hiện

	
	
	
	Tổng
	Lúa
	Màu
	Cây chủ lực
	Cây khác
	
	
	CN
	Nhiệm vụ khác
	Kênh hở
	Tiết kiệm
	Kết hợp
	
	
	
	Chuẩn bị đầu tư
	Chuẩn bị THDA
	Thực hiện DA

	
	Tổng cộng
	36.236
	6.394
	13.630
	11.583
	3.879
	14.280
	800
	90.650
	19.600
	
	
	
	6.235
	4.634.752
	
	
	
	

	A
	Giai đoạn 2011 - 2015
	10.385
	2.052
	3.680
	4.063
	590
	6.180
	800
	17.150
	14.600
	0
	0
	0
	560
	1.597.515
	
	
	
	

	1
	Nạo vét suối Săn Máu
	TP

 Biên Hòa
	
	
	
	
	
	4.100
	
	
	
	
	
	
	25
	409.187
	Tỉnh
	
	2011
	2011-2013

	2
	Hồ Gia Măng
	H. Xuân Lộc
	590
	200
	
	
	390
	
	
	
	
	
	
	x
	50
	113.000
	Tỉnh
	2009-2010
	2011
	2011-2012

	3
	Hồ Cầu Dầu 
	TX Long Khánh
	450
	
	250
	200
	
	
	
	5.500
	
	
	
	
	129
	81.243
	Tỉnh
	
	2011
	2011-2012

	4
	K. tiêu ấp 3 - Phước Thái
	Huyện Long Thành
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	9.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2011

	5
	Hồ Lộc An
	Huyện 

Long Thành
	300
	
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	55.129
	Tỉnh
	
	2011
	2011-2012

	6
	Hồ Cầu Bưng A
	Huyện Cẩm Mỹ
	80
	10
	20
	50
	
	
	
	
	8.700
	
	
	x
	18
	24.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	7
	Hồ Suối Tre
	TX

Long Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	8.150
	
	
	
	
	50
	58.414
	Tỉnh
	
	2011
	2012

	8
	Hồ Gia Đức
	Huyện

Thống Nhất
	80
	
	80
	
	
	
	
	3.500
	
	
	
	
	45
	86.591
	Tỉnh
	
	2011
	2012

	9
	Kéo dài cống Câu Kê (lần 02)
	Huyện

Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	1.200
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	10
	Nạo vét kênh Ông Kèo
	Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000
	Tỉnh
	2011
	2011
	2012

	11
	Nạo vét suối Đa Tôn
	Huyện Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2011

	12
	Bờ bao sông La Ngà
	Huyện Tân Phú
	200
	100
	100
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	22
	25.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2011

	13
	Trạm bơm Đắk Lua
	Huyện

Tân Phú
	780
	230
	300
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	25.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	14
	Hố Cà Ròng
	Huyện 

Định Quán
	800
	300
	300
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	15
	Kênh tiêu Bàu Kiên
	Huyện

Định Quán
	
	
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	30.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	16
	Trạm bơm ấp 7 Phú Tân
	Huyện 

Định Quán
	295
	22
	130
	143
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	17
	Đập dâng Suốc Cả
	Huyện 

Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	
	
	
	
	200
	Tỉnh
	2011
	2011
	2012

	18
	Gia cố bờ sông Đồng Nai từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh
	TP.Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,86
	91.800
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	19
	Gia cố bờ sông Đồng Nai từ Đình Phước Lư đến cầu Rạch Cát
	TP.Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7
	10.000
	Tỉnh
	2010
	2011
	2012

	20
	HT kênh Hồ Cầu Mới
	Huyện Long Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	13.851
	Tỉnh
	2004 - 2011
	2012

	21
	Dự án thủy lợi tưới mía (TB Gia Canh)
	Huyện Định Quán
	1.100
	
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.102
	TW
	2009
	2011
	2012

	22
	Nâng cấp hệ thống đóng mở bằng điện và đường giao thông nội đồng Đập 5 Sao
	Huyện

 Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	Tỉnh
	2011
	2011
	2012

	23
	Nạo vét Suối Sâu
	Huyện

 Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	10.390
	Huyện
	2005 - 2011
	2012

	24
	Nạo vét Suối Cải
	TX

Long Khánh
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	Tỉnh
	2011
	2011
	2013

	25
	Đập Cầu Trắng
	Huyện Định Quán
	370
	100
	170
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.000
	Huyện
	2010
	2011
	2011

	26
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ P. Tân Mai đến P. Tam Hiệp
	TP.Biên Hòa
	Chống sói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,9
	140.000
	Tỉnh
	2011
	2012
	2013

	27
	Trạm bơm Phú Hòa
	Huyện Định Quán
	550
	100
	450
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	25.000
	Tỉnh +

huyện
	2011
	2012
	2013

	28
	Trạm bơm Giang Điền
	Huyện Tân Phú
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	10.000
	Tỉnh +

huyện
	2012
	2013
	2014

	29
	Trạm bơm Lý Lịch
	Huyện Vĩnh Cửu
	410
	410
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,50
	23.000
	Tỉnh
	2012
	2013
	2014

	30
	TB điện La Ngà
	Huyện Xuân Lộc
	1.000
	
	200
	700
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	20
	30.000
	Tỉnh
	2012
	2013
	2014

	31
	Hồ Suối Dui
	Huyện Định Quán
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	15.000
	Huyện
	2012
	2013
	2014

	32
	Hồ Trà My
	Huyện Định Quán
	200
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	x
	
	
	
	13.000
	Huyện
	2012
	2013
	2014

	33
	TB Lâm San
	Huyện Cẩm Mỹ
	230
	
	200
	30
	
	
	
	
	
	
	
	x
	5
	9.500
	Tỉnh
	2012
	2013
	2014

	34
	Hồ Gia Dách
	TX. Long Khánh
	160
	
	
	160
	
	
	
	
	1.900
	
	x
	
	30
	25.000
	Tỉnh
	2013
	2014
	2015

	35
	Hồ Dầu Giây
	Huyện Thống Nhất
	90
	30
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	x
	35
	13.408
	Tỉnh
	2013
	2014
	2015

	36
	TB Cây Gáo
	Huyện Trảng Bom
	2.000
	50
	200
	1.750
	
	
	
	
	
	
	
	x
	25
	13.500
	Tỉnh
	2013
	2014
	2015

	37
	Kênh tiêu Phú Dòng
	Huyện Định Quán
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	Huyện
	2013
	2014
	2015

	B
	Giai đoạn 2015 -2020
	
	7.356
	887
	2.235
	3.865
	369
	2.500
	-
	13.500
	-
	-
	-
	-
	1,166
	1.385.321
	
	
	
	

	1
	Hồ Lá Buông
	TP

 Biên Hòa
	390
	150
	230
	
	10
	
	
	3.000
	
	
	
	
	34
	78.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	2
	Hồ Bình Sơn
	Huyện Long Thành
	465
	70
	225
	
	170
	
	
	30.000
	
	
	
	
	96,60
	80.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	3
	TB Phú Lộc
	H.Tân Phú
	320
	
	
	320
	
	
	
	
	
	
	x
	
	10
	10.500
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	4
	TB Tà Lài 2
	Huyện

 Tân Phú
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	x
	4
	21.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	5
	Hồ Sông Thao
	Huyện Trảng Bom
	300
	150
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	x
	30
	60.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	6
	Hồ Đá Bàn
	Huyện Trảng Bom
	400
	100
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	150,00
	80.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	7
	Hồ Đa Công Hoi
	Huyện Xuân Lộc
	1.400
	100
	500
	800
	
	
	
	
	
	
	
	x
	300
	280.000
	Trung ương
	2015
	2016
	2017

	8
	Hồ Gia Lào
	Huyện

 Xuân Lộc
	250
	
	
	150
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	83
	50.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	9
	Trạm bơm nước 107
	Huyện

Định Quán
	500
	
	
	500
	
	
	
	7.000
	
	
	x
	
	20,00
	50.000
	Huyện
	2015
	2016
	2017

	10
	Hồ Suối Đục
	Huyện 

Định Quán
	600
	
	300
	300
	
	
	
	300
	
	x
	
	
	25,00
	20.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	11
	Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai phía Cù Lao phố và bờ phải từ cầu Ghềnh đến trụ điện
	TP

Biên Hòa
	Chống sói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,24
	102.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	12
	Gia cố bờ trái theo sông Rạch Cát giáp Khu công nghiệp Biên Hòa 1
	TP

Biên Hòa
	Chống sói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,4
	90.000
	Tỉnh
	2015
	2016
	2017

	13
	Nạo vét suối Quản Thủ
	Huyện 

Long Thành
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	20,000
	
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	14
	Kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu
	Huyện 

Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chống sạt lở 840m
	
	
	15.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	15
	Đập Đồng Hưu
	Huyện

 Nhơn Trạch
	340
	260
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Huyện
	2016
	2017
	2018

	16
	Nạo vét Rạch Đông
	Huyện

 Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	6.500
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	17
	Hồ Gia Nhang
	Huyện Thống Nhất
	100
	20
	
	30
	50
	
	
	
	
	
	
	x
	39,00
	20.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	18
	TB Sông Ray
	H. Cẩm Mỹ
	200
	
	80
	120
	
	
	
	
	
	
	
	x
	6,30
	9.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	19
	Hồ Phú Cường
	Huyện 

Định Quán
	275
	
	275
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	72,00
	55.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	20
	Hồ Thanh Sơn
	Huyện 

Định Quán
	680
	
	
	680
	
	
	
	500
	
	x
	
	
	96,60
	136.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	21
	TB ấp 1 - Thanh Sơn
	Huyện 

Định Quán
	200
	
	100
	100
	
	
	
	2.000
	
	
	x
	
	6,40
	40.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	22
	Hồ ĐaKaYa
	Huyện 

Định Quán
	165
	
	100
	
	65
	
	
	
	
	x
	
	
	63,80
	33.000
	Tỉnh
	2016
	2017
	2018

	23
	Hồ Suối Cát
	H. Xuân Lộc
	80
	
	
	80
	
	
	
	1.700
	
	
	
	x
	58
	16.000
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	24
	Hồ Xuân Phú
	H. Xuân Lộc
	130
	90
	40
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	105
	26.000
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	25
	Hồ Bàu Lương
	Huyện Thống Nhất
	40
	
	
	40
	
	
	
	2.000
	
	
	x
	
	14,00
	12.000
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	26
	Đập Suối Xoài
	Huyện

 Xuân Lộc
	122
	12
	110
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	7
	864
	Huyện
	2017
	2018
	2019

	27
	Đập Sa Cát
	H. Xuân Lộc
	250
	100
	100
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	x
	5
	5.968
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	28
	Đập Gia Huynh
	H. Xuân Lộc
	100
	30
	70
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	8
	45.241
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	29
	Đập Suối Rết
	Huyện 

Xuân Lộc
	200
	
	70
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	x
	6
	10.337
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	30
	Đập Suối Cao
	H.Xuân Lộc
	140
	
	
	110
	30
	
	
	
	
	
	x
	
	5
	3.898
	Huyện
	2017
	2018
	2019

	31
	Đập Gia Ray
	Huyện

 Xuân Lộc
	154
	
	40
	80
	34
	
	
	
	
	
	
	x
	8
	5.298
	Tỉnh
	2017
	2018
	2019

	32
	Đập Bình Hòa
	H. Xuân Lộc
	30
	10
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	x
	6
	1.006
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	33
	Sửa chữa Kênh Bình Kính
	TP

Biên Hòa
	20
	15
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	34
	Nạo vét Rạch Cụt
	TP

Biên Hòa
	
	
	
	
	
	1,6 km
	
	
	
	
	
	
	
	3.500
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	35
	Nạo vét suối Linh (GĐ2)
	TP

Biên Hòa
	
	
	
	
	
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	12.000
	Tỉnh
	2018
	2019
	2020

	36
	Kênh tiêu Phú Tân
	Huyện 

Định Quán
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	37
	Đập 2 - ấp 2 - Phú An
	Huyện

 Tân Phú
	35
	
	35
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	5
	1.215
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	38
	Đập 1 - ấp 2 - Phú An
	Huyện 

Tân Phú
	25
	
	25
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1
	994
	Huyện
	2018
	2019
	2020

	C
	Định hướng giai đoạn 2020 - 2025
	
	18.495
	3.455
	7.715
	3.655
	2.920
	5.600
	-
	60.000
	5.000
	
	
	-
	4.509
	1.651.916
	
	
	
	

	I
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	690
	40
	60
	240
	-
	-
	-
	10.000
	-
	-
	-
	-
	232
	142.396
	
	
	
	

	1
	Hồ Suối Cả
	Xã 

Long Giao
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,00
	27.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	2
	Hồ Suối Sâu
	Xã

 Long Giao
	40
	
	
	40
	
	
	
	10.000
	
	
	
	
	40,00
	32.000
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	3
	Hồ Suối Cầu Tư
	Xã Bảo Bình
	190
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	50,00
	25.000
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	4
	Hồ Suối Cùng
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	40,00
	20.000
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	5
	Đập La Hoa
	Xã 

Xuân Đông
	40
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	5,65
	25.551
	Huyện
	2022
	2023
	2024

	6
	Hồ Suối Đục
	Ấp

 Suối Đục -

Sông Nhạn
	200
	40
	20
	140
	
	
	
	
	
	
	
	x
	66,00
	12.845
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	II
	Huyện Xuân Lộc
	
	7.510
	880
	3.715
	1.445
	1.470
	
	
	
	
	
	
	
	1802,97
	399.870
	
	
	
	

	7
	Hồ Gia Oi
	Xuân Hòa
	470
	
	200
	50
	220
	
	
	
	
	
	
	x
	159
	28.739
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	8
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Hưng - Xuân Hòa
	500
	
	200
	300
	
	
	
	
	
	
	
	x
	130
	40.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	9
	Đập Cắm Đầu 1
	Xuân Bắc
	500
	
	380
	50
	70
	
	
	
	
	
	
	x
	15,65
	16.584
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	10
	Đập Suối Nóng
	Xuân Hòa
	25
	
	25
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,3
	2.888
	Huyện
	2019
	2020
	2021

	11
	Đập Bình Tân
	Xuân Phú
	70
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2,6
	2.052
	Huyện
	2019
	2020
	2021

	12
	Đập Bình Xuân 1
	Xuân Phú
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2
	1.452
	Huyện
	2020
	2021
	2022

	13
	Hồ Núi Hốc
	Xuân Tâm
	220
	
	120
	
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	92,62
	13.616
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	14
	Đập Suối Đôi
	Xuân Thành
	60
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2,3
	1.774
	Huyện
	2020
	2021
	2022

	15
	Đập Gia Ray 2
	TT. Gia Ray
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	x
	
	2
	1.222
	Huyện
	2020
	2021
	2022

	16
	Hồ Suối Nhát
	Lang Minh
	950
	
	300
	120
	530
	
	
	
	
	
	
	x
	234
	25.551
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	17
	Đập Bình Xuân 2
	Xuân Phú
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2
	1.940
	Huyện
	2021
	2022
	2023

	18
	Hồ Đakriê
	Xuân Hòa
	800
	50
	400
	
	350
	
	
	
	
	
	
	x
	195
	66.447
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	19
	Đập Cắm Đầu 2
	Xuân Bắc
	350
	
	150
	150
	50
	
	
	
	
	
	
	x
	11
	15.518
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	20
	Đập Sông Ui
	Xuân Hòa
	220
	20
	200
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	7
	7.213
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	21
	Hồ Suối Chà
	Xuân Trường
	950
	200
	300
	400
	50
	
	
	
	
	
	
	x
	200
	44.184
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	22
	Hồ Suối Yon
	Xuân Bắc
	370
	70
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	85
	14.580
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	23
	Hồ Sông Ray 2
	Lang Minh
	1.650
	400
	1.200
	50
	
	
	
	
	
	
	
	x
	652
	107.923
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	24
	Đập Gầu Mên
	Suối Cao
	130
	
	70
	60
	
	
	
	
	
	
	
	x
	5
	3.552
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	25
	Đập Gia Ray 1
	TT.Gia Ray
	55
	
	
	55
	
	
	
	
	
	
	
	x
	2,2
	1.497
	Huyện
	2023
	2024
	2025

	26
	Đập Gia Nách
	Xuân Phú
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	x
	2,3
	3.138
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	III
	TX. Long Khánh
	
	60
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	1.200
	-
	x
	-
	14
	15.000
	
	
	
	

	27
	Hồ Bàu Môn
	Xã 

Hàng Gòn
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	1.200
	
	x
	
	14,00
	15.000
	Tỉnh
	2018
	2019
	2020

	IV
	Huyện Thống Nhất
	
	1.270
	200
	870
	100
	100
	-
	-
	-
	3.500
	-
	-
	-
	388
	113.950
	
	
	
	

	28
	Hồ Suối Bí
	Hưng Lộc
	300
	100
	100
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	x
	93,60
	36.999
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	29
	Hồ Tam Bung
	Gia Tân 2
	270
	
	270
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	194,00
	26.951
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	30
	Hồ Sông Nhạn
	Xã Lộ 25
	700
	100
	500
	50
	50
	
	
	
	3.500
	
	
	x
	100,00
	50.000
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	V
	Huyện Trảng Bom
	
	500
	100
	300
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	164
	11.371
	
	
	
	

	31
	Hồ Suối Tre
	Xã 

Trung Hòa
	500
	100
	300
	100
	
	
	
	
	
	
	
	x
	164,00
	11.371
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	VI
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	30
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	1,2
	1.200
	
	
	
	

	32
	TB Hiếu Liêm
	Xã 

Hiếu Liêm
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,20
	1.200
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	VII
	Huyện Nhơn Trạch
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	7.000
	
	
	
	

	33
	Kè Sông Sâu ấp Phước Lý
	Đại Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	chống sạt lở 330m
	
	
	7.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	VIII
	H. Long Thành
	
	150
	100
	50
	-
	-
	-
	-
	50.000
	-
	-
	-
	-
	170
	39.840
	
	
	
	

	34
	Hồ Đá Vàng
	Xã 

Phước Thái
	150
	100
	50
	
	
	
	
	50.000
	
	
	
	
	170,00
	39.840
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	IX
	TP.Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	12
	414.000
	
	
	
	

	35
	Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai giáp phường Thống Nhất đến phường Tân Mai
	P. Tân Mai
	Chống sói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,12
	84.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	36
	Nạo vét rạch Thầy Kiềng
	Xã Hóa An
	
	
	
	
	
	1,2 km
	
	
	
	
	
	
	
	3.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	37
	Nạo vét rạch Sỏi
	Tân Hạnh - Hóa An
	
	
	
	
	
	2 km
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	38
	Nạo vét rạch Lung
	P. Bửu Long
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	4.000
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	39
	Mở rộng Suối xiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.000
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	40
	Nạo vét rạch Cầu Hoang
	P. Bửu Hòa
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	7.000
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	41
	Gia cố bờ phải đoạn từ cù lao Rùa (rạch Ô. Tiếp) đến cầu Hóa An
	Cù lao Rùa và Cầu Hóa An
	Chống sói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,4
	174.000
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	42
	Gia cố bờ phải và bờ trái đoạn từ trước và sau cầu Đồng Nai
	Thượng, hạ lưu cầu

 Đồng Nai
	Chống xói lở bờ sông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,82
	78,000
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	X
	Huyện Định Quán
	
	3.345
	1.065
	1.300
	480
	500
	1.200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	864
	209.082
	
	
	
	

	43
	Hồ Suối Vắc
	Xã 

Ngọc Định
	200
	
	
	200
	
	
	
	
	
	x
	
	
	59,00
	8.089
	Huyện
	2019
	2020
	2021

	44
	Hồ Suối Lu
	Xã Phú Ngọc
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	x
	
	
	91,00
	15.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	45
	Hồ Suối Nho
	Xã Suối Nho
	550
	
	550
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	136,00
	16.810
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	46
	Hồ Cần Đu
	
	210
	150
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	26,70
	8.103
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	47
	Hồ NT Phú Ngọc 1
	Xã Phú Ngọc
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	10,00
	2.802
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	48
	Hồ NT Phú Ngọc 2
	Xã Phú Ngọc
	75
	75
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	15,00
	5.412
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	49
	Đập ấp 3 Gia Canh
	Xã Gia Canh
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,00
	1.544
	Huyện
	2020
	2021
	2022

	50
	Hồ Suối Rói
	
	200
	70
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	
	x
	70,00
	11.256
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	51
	Nạo vét Suối DaRon
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	0,50
	38.504
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	52
	Hồ ấp 5 La Ngà
	Xã La Ngà
	80
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	15,00
	4.685
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	53
	Hồ ấp Mít Nài
	
	80
	20
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	15,00
	7.412
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	54
	Đập ấp 4 - 5 Gia Canh
	Xã Gia Canh
	80
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,00
	2.526
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	55
	Đập Tàu Kem
	
	32
	20
	12
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,50
	878
	Huyện
	2021
	2022
	2023

	56
	Hồ NT Phú Ngọc 3
	Xã Phú Ngọc
	90
	30
	40
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	16,00
	7.629
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	57
	Hồ NT Phú Ngọc 4
	Xã Phú Ngọc
	30
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	10,00
	4.507
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	58
	Hồ Ba Tầng 1
	Xã Phú Vinh
	40
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	12,00
	5.884
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	59
	Đập Đa Hoa 1
	
	50
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	13,00
	1.544
	Huyện
	2022
	2023
	2024

	60
	Hồ Đồng Xoài
	
	200
	70
	80
	50
	
	
	
	
	
	
	
	x
	65,00
	12.309
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	61
	Hồ Ba Tầng 2
	Xã Phú Vinh
	40
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	12,00
	4.263
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	62
	Hồ Suối Cô
	
	220
	100
	70
	50
	
	
	
	
	
	
	
	x
	70,00
	10.108
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	63
	Nạo vét suối Dar Lou
	
	
	
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	1,00
	6.716
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	64
	Đập Đa Hoa 2
	
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	0,50
	1.020
	Huyện
	2022
	2023
	2024

	65
	Hồ Phú Hiệp
	
	100
	50
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	50,00
	4.386
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	66
	Hồ Suối Đôi
	
	160
	70
	60
	30
	
	
	
	
	
	
	
	x
	60,00
	9.656
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	67
	Đập Suối Dúi
	
	38
	30
	8
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,65
	1.004
	Huyện
	2023
	2024
	2025

	68
	Hồ Suối Rắc
	
	120
	60
	40
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	50,00
	7.194
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	69
	Đập ấp 7 Phú Tân
	Xã Phú Tân
	40
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1,00
	1.122
	Huyện
	2023
	2024
	2025

	70
	Hồ ấp Đồng Xoài
	
	120
	50
	50
	20
	
	
	
	
	
	
	
	x
	60,00
	8.719
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	XI
	Huyện Tân Phú
	
	4.940
	1.070
	1.390
	1.230
	850
	2.900
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	862
	298.207
	
	
	
	

	71
	Hồ Phú An 3
	Xã Phú An
	60
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	51
	10.084
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	72
	Hồ Phú An 6
	Xã Phú An
	70
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	18
	9.048
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	73
	TB tiêu Phú Điền
	Xã Phú Điền
	
	
	
	
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	12.500
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	74
	TB ấp 10 - NCT
	Xã Nam CT
	150
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	5
	9.000
	Tỉnh
	2019
	2020
	2021

	75
	Hồ Đa Guy
	Xã Phú An
	700
	100
	300
	200
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	200
	22.775
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	76
	Hồ Phú Thịnh
	Xã 

Phú Thịnh
	60
	
	60
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	14
	5.248
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	77
	Hồ Láng Bồ
	Xã Tà Lài
	100
	80
	20
	
	
	
	
	
	300
	x
	
	
	27
	2.000
	Tỉnh
	2020
	2021
	2022

	78
	Đập 3 - ấp 2 - Phú An
	Xã Phú An
	20
	
	20
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	1
	610
	Huyện
	2020
	2021
	2022

	79
	Hồ Phú An 5
	Xã Phú An
	150
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	5
	15.018
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	80
	Hồ DarHoll
	
	1.500
	250
	100
	200
	550
	
	
	
	
	x
	
	
	300
	52.951
	Tỉnh
	2021
	2022
	2023

	81
	TB tiêu Phú Thanh
	Xã 

Phú Thanh
	
	
	
	
	
	1.400
	
	
	
	
	
	
	
	11.000
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	82
	Hồ Suối Đá
	
	1.400
	500
	500
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	x
	230
	107.017
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	83
	Đập ấp 4 - Phú An
	Xã Phú An
	100
	
	
	100
	
	
	
	
	
	x
	
	
	4
	2.956
	Tỉnh
	2022
	2023
	2024

	84
	TB ấp 3 - NCT
	Xã Nam CT
	130
	30
	70
	30
	
	
	
	
	
	
	
	x
	4
	8.000
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	85
	TB ấp 4 - NCT
	Xã Nam CT
	500
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	x
	4
	30.000
	Tỉnh
	2023
	2024
	2025

	Ghi chú: Đối với các công trình thủy lợi có quy mô dưới 20 ha, địa phương chủ động lập kế hoạch và kinh phí để thực hiện./.


PHỤ LỤC 3
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH TU SỬA, NÂNG CẤP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726 /QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	TT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng

(huyện)
	Nhiệm vụ công trình
	Kinh phí

(106 đ)

	
	
	
	Tưới

(ha)
	Tiêu

(ha)
	Ngăn lũ

(ha)
	Cấp CN

(m3/nđ )
	

	
	Tổng
	
	4128
	
	
	5.000
	29.100

	1
	Hồ Bà Long
	Trảng Bom
	90
	
	
	
	3.000

	2
	Hồ Thanh Niên
	Trảng Bom
	60
	
	
	
	500

	3
	Hồ Sông Mây
	Trảng Bom
	950
	
	
	
	4.000

	4
	Hồ Đa Tôn
	Tân Phú
	1103
	
	
	
	2.000

	5
	Trạm bơm ấp 6A - 6B Núi Tượng
	Tân Phú
	200
	
	
	
	6.000

	6
	Hồ Gia Ui
	Xuân Lộc
	500
	
	
	5.000
	500

	7
	Đập Long An
	Long Thành
	400
	
	
	
	2.300

	8
	Hồ Bà Hào
	Vĩnh Cửu
	Nuôi trồng thủy sản, du lịch
	2.000

	9
	TB. Long Chiến
	Vĩnh Cửu
	100
	
	
	
	1.500

	10
	Hồ Suối Đầm
	Trảng Bom
	64
	
	
	
	2.000

	11
	TB. Lợi Hòa
	Vĩnh Cửu
	100
	
	
	
	1.500

	12
	Đập Suối Mủ
	Thống Nhất
	50
	
	
	
	800

	13
	Hồ Suối Vọng
	Cẩm Mỹ
	711
	
	
	
	3.000


PHỤ LỤC 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	TT
	Tên công trình
	Địa điểm XD
(huyện)
	Nhiệm vụ công trình
	Kinh phí 
(triệu đồng)
	Nguồn
 vốn

	
	
	
	Tưới
(ha)
	Tiêu
(ha)
	Ngăn lũ (ha)
	Cấp CN

(m3/nđ )
	
	

	I
	Công trình chuyển tiếp
	
	1.200
	
	
	136.000
	276.000
	 

	1
	Hồ Cầu Mới tuyến V + VI
	Long Thành
	1.200
	
	
	136.000
	276.000
	TW, tỉnh

	II
	Công trình xây dựng mới
	
	2.110
	6.110
	-
	4.200
	217.277
	

	1
	Tiêu thoát lũ Lò Rèn
	Nhơn Trạch
	
	1.000
	
	
	37.578
	Tỉnh

	2
	Trạm bơm ấp 6, 8 Thanh Sơn
	Định Quán
	187
	
	
	
	10.400
	TW

	3
	Đập Cần Đu
	Định Quán
	100
	
	
	
	300
	Huyện

	4
	Đập Cầu Ván
	Định Quán
	30
	
	
	
	7.000
	Huyện

	5
	Cống Cây Trâm
	Định Quán
	
	100
	
	
	44
	Huyện

	6
	Trạm bơm Tà Lài
	Tân Phú
	410
	
	
	
	23.000
	Tỉnh

	7
	TB ấp 6 xã Phú An
	Tân Phú
	40
	
	
	
	6.000
	TW

	8
	Đập Suối Ràng
	Vĩnh Cửu
	PC

CR
	
	
	Trữ 15.000
	3.500
	Tỉnh

	9
	27 điểm PCCR
	Toàn tỉnh
	PC

CR
	
	
	
	6.000
	Tỉnh

	10
	Kênh tiêu Long Khánh
	Long Khánh
	
	4.000
	
	
	26.000
	Tỉnh

	11
	Đập ấp 5 - Phú Tân (GĐ I)
	Định Quán
	88
	
	
	
	4.200
	Huyện

	12
	TB ấp 8, Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	200
	
	
	
	2.491
	Huyện

	13
	TB ấp 1, 2 Phú Thịnh
	Tân Phú
	40
	
	
	
	2.948
	Huyện

	14
	TB ấp 2 Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	75
	
	
	
	3.263
	Huyện

	15
	TB ấp 6A, 6B Núi Tượng
	Tân Phú
	360
	
	
	
	1.100
	Huyện

	16
	Tiêu lũ Tam Phước (GĐ I)
	Long Thành
	
	580
	
	
	3.273
	Tỉnh

	17
	Kênh tiêu ấp 1 - Suối Trầu
	Long Thành
	
	430
	
	
	4.000
	Huyện

	18
	Đập Bàu Tre
	Long Thành
	80
	
	
	
	13.686
	Tỉnh

	19
	Kéo dài cống Câu Kê
	Nhơn Trạch
	
	
	
	
	494
	Tỉnh

	20
	Trạm bơm Ba giọt
	Định Quán
	500
	
	
	4.200
	62.000
	TW

	III
	Công trình sửa chữa nâng cấp
	
	50
	
	
	
	1.000
	

	1
	Đập Vàm Hô
	Tân Phú
	50
	
	
	
	1.000
	Tỉnh

	IV
	Kiên cố hóa kênh mương
	Huyện
	Chiều dài kênh
	Kinh phí 
(triệu đồng)
	Nguồn
 vốn

	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	KC
	Cấp I, II
	Nội đồng
	
	

	
	
	240,28
	121,61
	26,71
	91,96
	71.918
	

	1
	Kênh TB Bình Hòa 2
	Vĩnh Cửu
	6,00
	3,00
	
	3,00
	1.355
	Tỉnh

	2
	Kênh TB Long Chiến
	Vĩnh Cửu
	5,00
	2,50
	
	2,50
	1.129
	Tỉnh

	3
	Kênh TB Thiện Tân 3
	Vĩnh Cửu
	2,60
	1,30
	
	1,30
	587
	Tỉnh

	4
	Kênh TB Tân An
	Vĩnh Cửu
	8,00
	4,00
	
	4,00
	1.807
	Tỉnh

	5
	Kênh hồ Sông Mây
	Trảng Bom
	56,00
	28,00
	6,65
	21,4
	12.649
	Tỉnh

	6
	Kênh hồ Thanh Niên
	Trảng Bom
	6,00
	3,00
	
	3,00
	1.355
	Tỉnh

	7
	Kênh đập Bàu Hàm
	Trảng Bom
	2,94
	2,94
	
	
	1.400
	Tỉnh

	8
	Kênh đập Vàm Hô
	Tân Phú
	13,00
	6,50
	
	6,50
	2.936
	Tỉnh

	9
	Kênh hồ Đa Tôn
	Tân Phú
	50,00
	25,00
	10,8
	14,2
	11.294
	Tỉnh

	10
	Kênh TB Phước Tân
	Long Thành
	3,96
	1,98
	
	1,98
	894
	Tỉnh

	11
	Kênh đập Sa Cá
	Long Thành
	14,00
	7,00
	
	7,00
	3.162
	Tỉnh

	12
	Kênh hồ Gia Ui
	Xuân Lộc
	56,08
	28,04
	9,3
	18,7
	20.175
	Tỉnh

	13
	Kênh đập Lang Minh
	Xuân Lộc
	2,00
	1,00
	
	1,00
	452
	Huyện

	14
	Kênh đập Gia Liêu I
	Xuân Lộc
	6,00
	3,00
	
	3,00
	1.355
	Huyện

	15
	Kênh đập Gia Liêu II
	Xuân Lộc
	5,00
	2,50
	
	2,50
	1.129
	Huyện

	16
	Kênh đập Hòa Bình
	Long Khánh
	3,00
	1,50
	
	1,50
	678
	Huyện

	17
	Kênh đập Sân Bay
	Long Khánh
	0,70
	0,35
	
	0,35
	158
	Huyện

	18
	HT tưới cánh đồng Ba tầng xã Phú Vinh
	Định Quán
	
	
	
	
	4.600
	Huyện

	19
	HT tưới ấp 1, 3, 4 Phú Tân
	Định Quán
	
	
	
	
	4.800
	Huyện
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